
CHI NGÂN SÁCH N.N CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BUDGET FOR EDUCATION & TRAINING

DỰ BÁO QUY MÔ HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018
ENROLMENT ESTIMATED  FOR SCHOOL YEAR 2017-2018
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1. Giáo dục Mầm non/Pre-Primary education

Nhà trẻ/Nursery

Mẫu giáo/Kindergarten

2. Giáo dục phổ thông/General education

Tiểu học/Primary

Trung học cơ sở/Lower secondary

Trung học phổ thông/Upper secondary

3. Cao đẳng sư phạm, đại học/ 
Education College, University

680.000

4.500.000

7.899.000

5.530.000

2.440.000

1.816.000 

Chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo
Recurrent expenditure    

Trung ương/Central

Địa phương/Local

195.604

34.604

161.000

2016 2017

Tỷ đồng/Bill. VND

215.167

22.194

192.973



Trường/Schools
Nhà trẻ/Nursery

Công lập/Public 
Ngoài công lập/Non-public  

Mẫu giáo/Kindergarten   
Công lập/Public 
Ngoài công lập/Non-public

Mầm non/Pre-primary
Công lập/Public  
Ngoài công lập/Non-public   

Trẻ em/Children
Nhà trẻ/Nursery 

Nữ/Female
Dân tộc/Ethnic minorities 
Công lập/Public
Ngoài công lập/Non-Public  

Mẫu giáo/Kindergarten
Nữ/Female
Dân tộc/Ethnic minorities
Công lập/Public 
Ngoài công lập/Non-public  

Giáo viên/Teachers
Nhà trẻ/Nursery 

Công lập/Public
Ngoài công lập/Non-public
Đào tạo đạt chuẩn trở lên (%)
With standard qualifications or higher

Mẫu giáo/Kindergarten
Công lập/Public  
Ngoài công lập/Non-public
Đào tạo đạt chuẩn trở lên (%)
With standard qualifications or higher

GIÁO DỤC MẦM NON/PRE-PRIMARY EDUCATION

14.532
19
13

6
2.442
2.315

127
12.071
10.151

1.920
4.627.316

648.795
291.283

94.882
484.485
164.310

3.978.521
1.845.356

731.112
3.470.478

508.043
294.673

62.742
46.898
15.844

94,70

231.931
200.160

31.771
98,60

2015-2016

14.881
18
13

5
2.311
2.184

127
12.552
10.397

2.155
5.085.635

676.059
308.063
100.955
477.870
198.189

4.409.576
2.059.059

773.868
3.771.612

637.964
316.616

65.825
45.829
19.996

94,59

250.791
210.312

40.479
99,35

2016-2017

2017 V I E T N A M  E D U C AT I O N  A N D  T R A I N I N G 2017V I E T N A M  E D U C AT I O N  A N D  T R A I N I N G

SINH VIÊN ĐẠI HỌC - STUDENTS

Năm học/School year


